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MỘT SỐ LƯU Ý
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TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG KHÓA HỌC E-LEARNING
Thiết kế một chương trình giảng dạy điện tử là một chu trình gồm 4 giai đoạn.
1. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch
Xuất phát từ đối tượng giảng dạy, mục tiêu học tập người giảng viên sẽ tìm kiếm tài liệu để xây dựng nội dung bài giảng và công cụ đánh giá.Trên cơ sở phân tích đối tượng giảng dạy, nội dung môn học/ học phần và phương pháp giảng dạy giảng viên sẽ lựa chọn các bài giảng/ một phần nội dung của bài giảng có thể chuyển sang đào tạo theo phương pháp e-learning. Trên thực tế, các bài giảng về lý thuyết, các thao tác mẫu của phần thực hành, các hoạt động mô phỏng đều có thể chuyển sang đào tạo theo phương pháp e-learning.
Ở giai đoạn này, để chuyển đổi một môn học/ học phần dạy học theo phương pháp truyền thống sang hình thức phối hợp đào tạo theo phương pháp e-learning, chúng ta cần thực hiện một số nội dung sau:
- Phân tích đối tượng đào tạo.
- Xác định mục tiêu học tập.
- Xây dựng đề cương chi tiết môn học/ học phần phối hợp đào tạo theo phương pháp e-learning (Phụ lục 1).
- Thiết kế cấu trúc khóa học e-learning(Phụ lục 2).
- Xây dựng kịch bản bài giảng điện tử e-learning(Phụ lục 3).
- Xây dựng kịch bản quay phim bài giảng powerpoint (nếu có) (Phụ lục 4).
- Xây dựng kịch bản quay video (nếu có) (Phụ lục 5).
- Xác định các điều kiện cơ bản về cở hạ tầng.
2. Giai đoạn 2: Xây dựng nội dung khóa học e-learning
- Xây dựng nội dung/ phương pháp học.
- Hoạt động học tập, giảng dạy và tương tác.
3. Giai đoạn 3: Tiến hành đào tạo trên khóa học e-learning
- Quản lý khóa học
- Hoạt động giảng viên, trợ giảng và người học.
- Quản lý LMS (quản lý công nghệ).
4. Giai đoạn 4: Đánh giá và chỉnh sửa
Ngay cả trong khi xây dựng khóa học, bước này cũng rất quan trọng để duy trì quản lý chất lượng (đánh giá ban đầu). Sau lần tiến hành đào tạo đầu tiên, cần kiểm tra chất lượng và hiệu quả của khóa học (đánh giá tổng kết). Sau đó việc  kiểm tra này cần được lặp lại thường xuyên để có thể cập nhật bổ sung trước những thay đổi tùy theo điều kiện (đánh giá xác nhận).
Khóa học cần phải được đánh giá dựa vào các kênh thông tin: giảng viên tự đánh giá, nhờ chuyên gia đánh giá và phản hồi của người học. Trên cơ sở đó tiến hành chỉnh sửa, bổ sung để có được những sản phẩm tốt.
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Phụ lục 
1
)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌCPHẦN
PHỐI HỢP ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP E-LEARNING(Mẫu)

1. Mã số môn học/học phần: (Ghi theo như các học phần được phân công)
2. Tên học phần:(Tên tiếng Việt và tiếng Anh)		
3. Số tín chỉ: (Lý thuyết/ Thực hành)
4. Chuyên ngành đào tạo:
5. Năm học: 
6. Giảng viên phụ trách: (Người phụ trách môn học/học phần)	
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi học hàm, học vị, họ và tên)
1. 
2. 
3. 
…
8. Mục tiêu học phần: (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)
	Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
	- Kiến thức
	- Kỹ năng
	- Thái độ 
9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)


10. Phân bố thời gian: (Học phần này sẽ được giảng dạy trong bao nhiêu tuần).
* Dạy/ học theo phương pháp E-learning: tổng số tuần
- Thời gian online: số giờ/ tuần, tổng số giờ (tối thiểu bằng thời gian giảng dạy trực tiếp và thời gian thảo luận trên lớp theo phương pháp truyền thống)
- Thời gian offline: số giờ/ tuần, tổng số giờ (tổng số giờ bằng thời gian chuẩn bị bài ở nhà)
* Dạy/ học theo phương pháp truyền thống: tổng số tuần
- Giảng dạy trực tiếp: số tiết/ tuần, tổng số tiết.
- Thời gian thảo luận: số tiết/ tuần, tổng số tiết.
- Thời gian tự học: số tiết/ tuần, tổng số tiết.
Chú thích: Một số thông tin qui đổi giờ thực giảng với giờ tiêu chuẩn
- 01 tín chỉ bằng 15 tiết tiêu chuẩn.
- 01 tín chỉ lý thuyết bao gồm: không quá 12 tiết giảng trực tiếp, ≥ 06 tiết thảo luận trên lớp (02 tiết thảo luận = 01 tiết tiêu chuẩn) và 30 tiết người học tự chuẩn bị bài ở nhà.
- 02 tiết giảng thực hành ở phòng thực hành bằng 01 tiết tiêu chuẩn.
- 03 tiết giảng thực hành ở buồng bệnh (Lâm sàng) bằng 01 tiết tiêu chuẩn.
- 04 tiết giảng ở cộng đồng bằng 01 tiết tiêu chuẩn.
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
	11.1. Điều kiện: (Ghi những điều kiện tiên quyết mà học viên phải có trước khi học phần này (các môn học/học phần phải hoàn thành trước khi học học phần này), kiến thức tin học tối thiểu cần có, các trang bị cá nhân khác (máy vi tính, máy tính bảng…)
	11.2. Yêu cầu: (Ghi những chỉ tiêu thực hành mà học viên phải đạt đối với các học phần có thực hành; Số giờ tối thiểu sinh viên phải học trực tuyến - online)
12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài. Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
	Nội dung học phần
(Ghi chi tiết đến từng bài dạy của từng chương)
	Số tiết

	Chương 1. 
	

	Bài 1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
...
	

	Bài 2
	


* Nội dung dạy học theo phương pháp E-learning
	Tên bài giảng
(Ghi tên bài giảng)
	Số tiết
	Hình thức thể hiện nội dung khóa học E-learning

	Bài 1
	
	

	Bài 2
	
	

	…
	
	


Chú thích: Hình thức thể hiện nội dung khóa học E-learning có thể là Bài giảng điện tử dạng web được xây dựng trực tiếp trên Moodle, Bài giảng PowerPoint có ghi âm lời giảng, Video, dạng văn bản kèm theo ảnh, file âm thanh… Phụ lục chi tiết kèm theo (nếu có).
13. Phương pháp giảng dạy: (Ghi các phương pháp chủ yếu áp dụng giảng dạy trong môn học/ học phần này, Ví dụ: Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm.... và E-learning)
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: (Ghi các phương tiện, vật liệu giảng dạy phục vụ môn học/học phần này. Ví dụ: Máy chiếu Projector, overhead, tranh ảnh, mô hình, kịch bản, cases.... và Bài giảng điện tử, khóa học E-learning)
15. Đánh giá: (Ghi môn học/học phần này được đánh giá thế nào. Có bao nhiêu bài kiểm tra, bài thi và thực hiện vào khi nào, hình thức thi, kiểm tra là gì, trọng số của các bài thi, kiểm tra như thế nào...  Nội dung nào kiểm tra và đánh giá trên hệ thống khóa học E-learning)
16. Tài liệu học tập và tham khảo (Ghi từ 1-2 tài liệu học tập và 3-5 tài liệu tham khảo chính cho học phần này; Giáo trình được nghiệm thu ở cấp nào?)
16.1. Tài liệu tiếng Việt (đánh số từ 1 đến hết)
16.2 Tài liệu tiếng nước ngoài (đánh số tiếp nối tài liệu tiếng Việt)
17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên/ Trợ giảng
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Hình thức học: trực tiếp, thảo luận ở lớp, thực hành, elearning.
18. Nguồn học liệu để xây dựng khóa học elearning
18.1. Giáo trình đã số hóa bao gồm phần text, hình ảnh, bảng biểu, tài liệu dạng hình ảnh động có hoặc không có âm thanh, các tư liệu dạng giả lập, mô phỏng,…
18.2. Các tài liệu số khác (các trang Web, các đĩa CD, các băng video, các tư liệu download từ mạng internet, các khóa học Elearning liên quan đã có…).
19. Dự kiến kinh phí
Dự trù kinh phí theo mức qui định của Nhà nước.
TRƯỞNG BỘ MÔN/KHOA	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

* Chú ý về soạn thảo: Kiểu chữ Times New Roman, trang A4, cỡ chữ 12; lề trái 3cm; lề phải 2cm; lề trên, lề dưới 2cm; cách dòng Multiple 1,35.




 (
Phụ lục 
2
)THIẾT KẾ CẤU TRÚC KHÓA HỌC E-LEARNING(Mẫu)
1. Thông tin thiết lập khóa học
- Tên môn học/ học phần (viết đầy đủ): 
- Tên môn học/ học phần (viết tắt): 
- Bộ môn quản lý khóa học: 
- Ngày bắt đầu khóa học: 
- Mã số ID khóa học: mã môn học/ học phần
- Mô tả khóa học: nội dung cơ bản của khóa học, đối tượng (mô tả ngắn gọn, có thể đưa hình ảnh đại diện cho khóa học để kích thích người học)
- Định dạng khóa học: theo tuần hoặc chủ đề.
- Ngôn ngữ: không bắt buộc hoặc tiếng Việt hoặc tiếng Anh…
- Chia nhóm: số nhóm, số người/ nhóm.
2. Cấu trúc trang chủ của khóa học (Course section)
Trang chủ (trang chính) là trang đầu tiên người học sẽ truy cập được khi đăng nhập vào khóa học.
2.1. Phần cấu trúc mở đầu
Phần này được thiết kế ở “Chủ đề 0” với định dạng khóa học theo chủ đề hoặc ở “Tuần 0” với định dạng khóa học theo tuần. Nội dung thể hiện trong phần này bao gồm:
- Banner chỉ chiếm 1 phần nhỏ ở đầu trang chủ, tác dụng như bìa sách. Banner có thể được trang trí bằng hình nền phù hợp, phù hiệu/ logo của Nhà trường/ Khoa/ Bộ môn và có các thông tin tối thiểu sau:
+ Tên trường.
+ Bộ môn giảng dạy.
+ Tên khóa học E-learning.
- Thông tin chung về khóa học:
+ Đề cương chi tiết môn học/ học phần.
+ Thông tin về bản quyền.
- Hướng dẫn học tập: gồm các thông tin sau
+ Giới thiệu giao diện, cách thức di chuyển giữa các nội dung.
+ Ý tưởng sư phạm của khóa học.
+ Hướng dẫn cụ thể một số hoạt động học tập.
+ Thông tin về kế hoạch học tập (lịch học).
- Tài liệu đọc thêm và tài liệu tham khảo:
+ Các tài liệu dưới dạng files.
+ Các tài liệu dưới dạng in ấn.
+ Các tài liệu tham khảo trên mạng internet.
- Diễn đàn tin tức của khóa học (Các thông báo; nội dung thông tin người học cần hỗ trợ).
- Thảo luận trực tuyến của khóa học (phòng chat).
- Diễn đàn thảo luận chung của khóa học.
- Bảng chú giải một số thuật ngữ của khóa học.
- Liên kết cần thiết.
2.2. Phần cấu trúc nội dung và đánh giá (Đề mục nội dung khóa học)
Là hình thức thể hiện nội dung khóa học E-learning, phần này tương đương với phần mục lục của cuốn sách. Dựa vào lịch học trong đề cương chi tiết môn học để thiết kế cấu trúc phần nội dung đảm bảo tính logic. Phần nội dung khóa học được trình bày bắt đầu từ tuần thứ nhất(trong một tuần có thể 1 hoặc nhiều bài) hoặc chủ đề thứ nhất(mỗi chủ đề có thể tương ứng với 1 chương…) trở đi, có thể lựa chọn hình thức cấu trúc sau:
- Tên bài giảng thứ nhất (nội dung bài giảng xây dựng trực tiếp trên hệ thống quản trị học tập Moodle)
	1. Tên đề mục 1
	2. Tên đề mục 2
	3. Tên đề mục 3
	…
- Tên bài giảng thứ 2 (nội dung bài giảng được xây dựng bằng các phần mềm theo chuẩn E-learningsau đó được tải lên hệ thống quản trị học tập Moodle)
	Nội dung bài giảng dưới dạng web (XHTML)
	Bài giảng PowerPoint có lời giảng
- Tên bài giảng thứ 3
	Nội dung bài giảng (file PDF)
	Bài giảng Powerpoint
- Thảo luận chung cho các bài đã học (Tên chủ đề cụ thể)
- Kiểm tra thường xuyên 1
- Tên bải giảng thứ 4
…
- Tên bài giảng thứ 5
	Bài giảng PowerPoint có lời giảng
	Thảo luận 2 “Chủ đề thảo luận bài 5”
- Tên bải giảng thứ 6
…
- Tên chủ đề thảo luận 3 (nếu có)
- Thi giữa học phần (nếu có)
- Tên bải giảng thứ 7
…
- Tên bải giảng thứ 8
…
- Tên bải giảng thứ 9
…
- Tên chủ đề thảo luận 4 (nếu có)
- Thi kết thúc học phần
Chú ý: thiết kế cấu trúc của một bài giảng trên trang chủ của khóa học E-learning phụ thuộc vào kịch bản bài giảng điện tử sẽ xây dựng.
3. Những phần phụ xung quanh trang chủ (Block)
Phần này chiếm một phần nhỏ ở 1 hoặc 2 bên rìa của màn hình trình duyệt, có tác dụng hỗ trợ người học tra cứu thông tin nhanh, theo dõi các hoạt động của khóa học… và giúp cán bộ giảng dạy quản lý khóa học tốt hơn.
Tùy theo nhu cầu và mục đích của tác giả, có thể đưa ra một số thông tin sau:
- Thông báo (tin mới nhất)
- Hoạt động (Diễn đàn, Phòng họp trực tuyến, Bảng chú giải thuật ngữ, Các đề thi, Tài nguyên)
- Người tham gia (danh sách thành viên khóa học)
- Thành viên trực tuyến
- Sự kiện sắp diễn ra
- Lịch
- Tin nhắn (Messages)
- Từ điển
- Tìm kiếm nội dung diễn đàn…



 (
Phụ lục 
3
)KỊCH BẢN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING(Mẫu)
1. Thông tin hành chính
- Tên môn học:
- Tên bài giảng:
- Số tiết:
- Đối tượng giảng dạy:
2. Mục tiêu bài giảng
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
1. 
2. 
…
3. Thiết kế cấu trúc nội dung bài giảng điện tử (BGĐT)
Hình thức thể hiện nội dung BGĐT được thể hiện tóm tắt trong đề cương môn học. Thiết kế cấu trúc nội dung BGĐT được xây dựng dựa trên các thông tin sau:
- Mục tiêu của bài giảng.
- Phương thức truyền đạt kiến thức, kỹ năng và thái độ.
- Phương pháp học tập của người học.
- Phương pháp lượng giá/ đánh giá.
Cấu trúc nội dung BGĐT bao gồm 2 thành phần cơ bản là khung outline (các đề mục chính) và nội dung trong các đề mục.



Bảng thiết kế cấu trúc nội dung bài giảng điện tử.
	Tên đề mục
	Nội dung/ Hình thức thể hiện

	Nêu tên đề mục/ tiểu đề mục cụ thể.
	Có thể chọn một số hoạt động cho mỗi đề mục của bài giảng như hoạt động thuyết trình (thể hiện bằng đoạn văn bản, audio, bài giảng PowerPoint có lời giảng), hoạt động trình diễn mô phỏng (video, flash…), hoạt động hỏi đáp (phòng họp trực tuyến), hoạt động thảo luận (diễn đàn thảo luận), có thể đưa ra danh sách các tài liệu đa phương tiện kèm theo, các siêu liên kết (đường link)…

	1.
	

	2.
	

	2.1.
	

	2.1.1.
	

	2.1.2.
	

	2.2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	…
	


- Khung outline của bài giảng: là các đề mục/ tiểu đề mục với nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào việc thiết kế nội dung trong mỗi đề mục.
- Nội dung trong các đề mục: soạn thảo nội dung sao cho trong 1 trang màn hình chứa đủ thông tin của một đề mục (hay 1 hoặc nhiều tiểu mục) hoặc 1 nội dung (ảnh, bảng biểu, video…), tránh trang trống (trắng) hoặc trang quá dài.

4. Chuẩn bị nguồn học liệu để xây dựng bài giảng điện tử
Bảng tổng hợp nguồn học liệu dự kiến để xây dựng bài giảng điện tử
	Danh mục học liệu
	Tên tệp (file)
	Địa chỉ lưu trữ trong máy vi tính
	Sử dụng cho đề mục, tiểu mục
	Nguồn gốc tài liệu
	Người thực hiện
	Ghi chú

	1. Giáo trình
	
	
	
	
	
	

	2. Bài giảng PowerPoint
	
	
	
	
	
	

	3. Nội dung BGĐT (word)
	
	
	
	
	
	

	4. Bảng biểu và đồ thị
	
	
	
	
	
	

	5. Pictures
	
	
	
	
	
	

	6. Audio File
	
	
	
	
	
	

	7. Video File
	
	
	
	
	
	

	8. Câu hỏi lượng giá
	
	
	
	
	
	

	9. Diễn đàn thảo luận (Forum)
	
	
	
	
	
	

	10. Thảo luận trực tuyến (Chat)
	
	
	
	
	
	

	11. Animation
	
	
	
	
	
	

	12. Simulation
	
	
	
	
	
	

	13. Games
	
	
	
	
	
	

	14. Khác (chi tiết)
	
	
	
	
	
	


Chú thích:
- Tên tệp (file): nên lấy ký hiệu học liệu và ký hiệu của bài giảng để đặt tên tệp (file), sử dụng tiếng việt không dấu hoặc tiếng anh, không nên dùng ký tự trắng trong tên tệp. ví dụ Pictures_05.01 nghĩa là hình ảnh thứ nhất của bài số 5.
- Ghi chú:xây dựng mớihay đã có sẵn cần chỉnh sửa hay xây dựng.
4.1. Giáo trình điện tử
- Yêu cầu: Biên soạn giáo trình điện tử theo qui định (font chữ sử dụng bảng mã Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng Multiple 1,35, trang A4, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm) và định dạng: file word, file PDF.
- Kết quả: file nội dung giáo trình điện tử đáp ứng yêu cầu.
4.2. Nội dung bài giảng điện tử
- Yêu cầu:
+ Nội dung bài giảng lấy từ nguồn giáo trình điện tử.
+ Biên soạn chỉnh sửa sao cho ngắn gọn, cô đọng, súc tích, theo qui cách font chữ sử dụng bảng mã Unicode, kiểu chữ Arial, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5, trang A4, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm và lưu lại dưới dạng file word.
+ Sắp xếp vị trí phù hợp cho ảnh, bảng biểu, video… các siêu liên kết (đường link đến file âm thanh, file video, file tài liệu của bài giảng/ khóa học, đến tài liệu tham khảo ở thư viện số, thư viện điện tử, website…).
+ Bài giảng powerpoint: nên sử dụng nền màu trắng, font chữ không chân (Arial, Tahoma), biên soạn theo quy cách của phần mềm.
- Kết quả: file nội dung bài giảng điện tử dạng word và bài giảng powerpoint.
4.3. Các vật liệu khác
- Giáo cụ trực quan: tranh, ảnh, hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, mô hình, dụng cụ…
- Tư liệu số: các trang Web, đĩa CD, băng video, các tư liệu download từ mạng internet, các bài giảng điện tử liên quan đã có… Khai thác từ kho tư liệu trong nước và nước ngoài.
4.4. Bài tập và câu hỏi lượng giá
- Chủ đề, nội dung của bài tập/ tiểu luận.
- Xây dựng câu hỏi lượng giá cuối bài, lượng giá thường xuyên, thi giữa kỳ và kết thúc môn học.
+Trắc nghiệm khách quan: dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ), so khớp (Matching), đúng/ sai (True/False)… số lượng cụ thể cho mỗi loại. Quy định về số lượng câu hỏi ≥15 câu/ 1 tiết.
- Câu hỏi tự luận (theo qui định của phòng khảo thí & ĐBCLGD).
4.4. Tài liệu tham khảo
Trích dẫn tài liệu tham khảo cho bài giảng theo quy định cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn, luận án.
5. Chuẩn bị khác
- Lựa chọn phần mềm để xây dựng bài giảng điện tử (một số gợi ý):
+ BGĐT dưới dạng web: xây dựng trực tiếp trên hệ thống quản trị học tập Moodle…
+ Bài giảng powerpoint có ghi âm lời giảng: sử dụng Articulate, Adobe Presenter, Camtasia Studio… (cần xây dựng kịch bản riêng theo file mẫu).
+ Biên tập video: sử dụng phần mềm Camtasia Studio… (cần xây dựng kịch bản riêng theo file mẫu).
- Địa điểm, máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, bệnh nhân mẫu… và các điều kiện khác (nếu có).
6. Dự kiến thực hiện
- Cán bộ thực hiện: cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hỗ trợ khác (ghi họ tên và nêu rõ nhiệm vụ).
- Khoảng thời gian dự kiến hoàn thành.





 (
Phụ lục 4
)KỊCH BẢN QUAY PHIM BÀI GIẢNG POWERPOINT(Mẫu)
1. Thông tin hành chính
- Tên môn học:
- Tên bài giảng:
- Số tiết:
- Đối tượng giảng dạy:
- Thời lượng (thời gian dự kiến của phim, đơn vị tính là phút):
2. Mục tiêu bài giảng
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
1. 
2. 

3. Chuẩn bị
3.1. Nội dung
- Xây dựng nội dung bài giảng PowerPoint.
- Viết lời thoại cho từng slide (tên slide, nội dung lời thoại), điều hướng slide.
- Câu hỏi lượng giá cuối bài.
- Tài liệu tham khảo.
2.2. Vật liệu và chuẩn bị khác
- Địa điểm.
- Máy vi tính kèm theo micro Camera. lựa chọn phần mềm để quay phim bài giảng PowerPoint (gợi ý: Articulate, Adobe Presenter, Camtasia Studio). Máy quay phim, các điều kiện và vật liệu khác.
3. Thực hiện
3.1. Quay phim bài giảng
- Cán bộ thực hiện: cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hỗ trợ khác (nêu rõ nhiệm vụ).
- Khoảng thời gian dự kiến hoàn thành.
3.2. Xử lý hậu kỳ (Biên tập)
- Người thực hiện chính: cán bộ chuyên môn và cán bộ kỹ thuật (nếu cần).
- Khoảng thời gian dự kiến hoàn thành.



 (
Phụ lụ
c 5
)KỊCH BẢN QUAY VIDEO(Mẫu)
1. Thông tin hành chính
- Tên môn học:
- Tên bài giảng:
- Tên video:
- Đối tượng giảng dạy:
- Mục tiêu của Video:
- Thời lượng (thời gian dự kiến của video, đơn vị tính là phút):
2. Chuẩn bị
2.1. Nội dung
- Tóm tắt nội dung Video.
- Phân cảnh: chia theo nội dung của từng bước thực hiện các thao tác cụ thể.
	Stt
	Tên phân cảnh
	Lời thoại
	Yêu cầu về hình ảnh** (khuôn hình)
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


**: Nội dung khuôn hình, hình thức thể hiện (toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh). Ví dụ về mô tả 1 người, toàn cảnh là ghi hình toàn bộ người, trung cảnh là ghi hình từ vai đến hết đầu người (ảnh chân dung), cận cảnh là ghi hình toàn bộ khuôn mặt, đặc tả là ghi hình đôi mắt.
2.2. Vật liệu và chuẩn bị khác
- Địa điểm, thời gian.
- Vật liệu để thực hành nội dung quay phim.
- Máy quay phim, các điều kiện và vật liệu khác (máy vi tính, phần mềm…).
- Lựa chọn phần mềm để chỉnh sửa Video (gợi ý: Camtasia Studio).
3. Thực hiện
3.1. Quay Video
- Cán bộ thực hiện: cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hỗ trợ khác (nêu rõ nhiệm vụ).
- Khoảng thời gian dự kiến hoàn thành.
3.2. Xử lý hậu kỳ (Biên tập)
- Người thực hiện chính: cán bộ chuyên môn và cán bộ kỹ thuật (nếu cần).
- Khoảng thời gian dự kiến hoàn thành.








MỘT SỐ THUẬT NGỮ
1. E-learning: là đào tạo dựa trên các phương tiện điện tử. Với sự phát triển Internet và công nghệ WEB, ngày nay đào tạo điện tử được hiểu là đào tạo dựa trên máy tính và mạng máy tính với công nghệ WEB.
2. Học liệu điện tử (Course-ware): các tài liệu học tập được số hoá theo một cấu trúc, định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên máy tính nhằm phục vụ việc dạy và học qua máy tính. Dạng thức số hoá có thể là văn bản, slide, bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video số, các ứng dụng tương tác v.v… và cả những tài liệu hỗn hợp gồm các dạng thức nói trên.
3. Khóa học e-learning: là một tập hợp các học liệu điện tử được tổ chức lại theo một kết cấu sư phạm, để có thể cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người học một cách hiệu quả thông qua sự trợ giúp của các phần mềm quản lý học tập (Learning Management System - LMS). Một khóa học elearning thường tương ứng với một môn học.
4. Bài giảng điện tử e-learning: là sự kết hợp giữa bài giảng truyền thống và công cụ Multimedia được xây dựng dựa vào công nghệ thông tin, được đóng gói theo chuẩn e-learning (chuẩn SCORM).
5. Các học liệu đa phương tiện: được hiểu là các học liệu có hình ảnh động, âm thanh hoặc cả hai. Học liệu đa phương tiện có thể gồm những loại sau đây:
- Các file âm thanh dùng để minh hoạ trong khóa học.
- Các file flash hoặc tương tự được tạo trực tiếp qua các phần mềm đồ họa hoặc ghi hình từmàn hình.
- Các file gồm hình ảnh và âm thanh như các video clip thường được ghi trong các định dạngmpeg, avi hay các định dạng có hiệu ứng tương tự.
- Các file trình diễn khóa học có tích hợp video.
Các học liệu đa phương tiện tương tác được hiểu theo nghĩa người sử dụng có thể tác động trực tiếp để thay đổi kịch bản trình diễn ngay trong quá trình trình diễn.
6. Bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến: là một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được soạn thảo trong định dạng WEB. Khi học viên thực hiện xong, hệ thống sẽ phản hồi kết quả tổng thể của người học.
7. Thí nghiệm ảo: một thí nghiệm được thực hiện bằng mô phỏng trên máy tính. Người làm thí nghiệm có thể quan sát, tính toán thử nghiệm. Mỗi thí nghiệm ảo thực sự là một phần mềm ứng dụng, người làm thí nghiệm tương tác với phần mềm qua việc nhập số liệu cho thí nghiệm và chọn lựa các phương án do máy tính gợi ý.
8. Hệ thống quản lý nội dung học tập (Learning content management system - LCMS): phần mềm giúp quản lý các khóa học Elearning và cấu trúc hóa khóa học dưới một số định dạng nào đó.
9. Hệ thống quản lý học tập (Learning management system - LMS): phần mềm giúp quản lý các khóa học và quá trình thực hiện các khóa học. Phần mềm cho phép định nghĩa các khóa học, tổ chức tương tác giữa người học và giáo viên trợ giúp, giữa người học và các khóa học điện tử, ghi nhận quá trình và kết quả học tập của người học, quá trình hỗ trợ của giáo viên.
10. Quy chuẩn đào tạo điện tử: các quy định mà các hệ thống đào tạo điện tử hay các khóa học elearning phải tuân thủ để đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống đào tạo điện tử.
11. Kịch bản bài giảng: là các nội dung, hoạt động, một dãy các thao tác được người thầy dự kiến sẽ thực hiện khi tiến hành số hóa bài giảng.
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